THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – INĐÔNÊXIA

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007.

Indonesia có cơ cấu mặt hàng xuất nhập khẩu tương tự tương tự với Việt Nam, trong dó sản phẩm thế mạnh của ta xuất sang nước bạn là gạo và dầu thô. Sản phẩm thế mạnh của Indonsia xuất sang Việt Nam gồm một số mặt hàng phục vụ sản xuất công nghiệp, như hóa chất, bột giấy, nguyên phụ liệu dệt may, da, v.v… Đồng thời có sự cạnh tranh nhau về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài từ cùng nhóm các nước đầu tư.

Quan hệ kinh tế-thương mại Việt Nam - Indonesia trong mấy năm qua ngày càng phát triển, trong đó kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang thị trường này có chiều hướng tăng, nhập siêu giảm.

Quý I/2007 kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Indonesia tăng 1,5 lần so với cùng kỳ năm 2006. Sáu tháng đầu năm 2007, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Indonesia đạt 766.470.377,92 USD, tăng 70 %  so với cùng kỳ năm 2006.  

	SỐ LIỆU XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ

	CỦA VIỆT NAM SANG INDONEXIA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007

	Stt
	      Tên hàng
	  ĐVT
	Lượng
	 Trị giá               % so cùng kỳ

	1
	Dầu thô
	Tấn
	838.274
	371.209.570,10            107,53

	2
	Gạo
	Tấn
	643632
	208.875.867,60            818,80

	3
	Cà phê
	Tấn
	40453
	 59.162.290,28          5.363

	4
	Hàng dệt may
	USD
	
	 12.385.975,09             180,80

	5
	Lạc nhân
	Tấn
	5369
	   3.535.805,60          3.535

	6
	Sản phẩm chất dẻo
	USD
	
	   3.468.474,04          3.468

	7
	Cao su
	Tấn
	2244
	   2.853.366,18             138,50

	8
	Chố
	Tấn
	3796
	   2.413.114,92              349,70

	9
	Đư​ờng
	Tấn
	5273
	   1.936.362,50           1.936

	10
	Than đá
	Tấn
	16622
	   1.624.827,61              112,00

	11
	Máy vi tính, sp điện tử & linh kiện
	USD
	
	   1.598.323,99             - 46,70

	12
	Hàng hải sản
	USD
	
	   1.124.490,49             -   6,30

	13
	Giày dép các loại
	USD
	
	   1.056.118,95             234,00

	14
	Hàng rau quả
	USD
	
	   1.052.110,48              - 76,6

	15
	Gỗ & sản phẩm gỗ
	USD
	
	      626.854,00              140,00

	16
	Hạt tiêu
	Tấn
	176
	      502.682,00              100,40

	17
	Sản phẩm gốm, sứ
	USD
	
	      360.223,91               360

	18
	Xe đạp & phụ tùng
	USD
	
	      293.037,36              - 26,75

	19
	Dây điện & dây cáp điện
	USD
	
	      210.337,18

	20
	Hàng hoỏ khỏc
	USD
	 
	  92.180.546,00             169,00

	Tổng kim ngạch xuất khẩu
	USD
	 
	766.470.377,92              170,00


	Các mặt hàng xuất khẩu tăng trong 6 tháng đầu năm 2007 gồm:

· Gạo xuất khẩu tăng 7,14 lần về lượng và 8,18 lần về trị giá.

· Cà phê xuất khẩu tăng 45 lần về lượng 53,6 lần về trị giá

· Chè xuất khẩu tăng 3,8 lần về lượng và 3,5 lần về trị giá

· -    Cao su xuất khẩu tăng 1,25 lần về lượng, tăng 1,38 lần về trị giá

· Dầu thô xuất khẩu tăng 11,7% về lượng, tăng 07,5% về trị giá.

· Giày dép các loại tăng 2,34 lần về trị giá

· Hàng dệt may tăng 1,82 lần về trị giá 

· Đồ gỗ các loại tăng 1,4 lần về trị giá

· Hồ tiêu giảm 49,7% về lượng nhưng tăng 0,4% về trị giá.

· Than đá giảm 16,9 % về lượng nhưng tăng 12% về trị giá.

· Hàng hóa khác tăng 1,69 lần về trị giá.

Đặc biệt mặt hàng lạc nhân những năm gần đây ta bị mất thị trường, năm 2006 các doanh nghiệp không xuất được mặt hàng này vào thị trường Indo. 6 tháng đầu năm nay ta xuất khẩu được 5.639 tấn với trị giá 3.535.000 USD. Mặt hàng đường và các mặt hàng gốm sứ cũng là những mặt hàng mới xuất khẩu vào thị trường này, góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu và đa dạng hóa các mặt hàng xuất khẩu. Đây là những dấu hiệu đáng mừng.

     Một số mặt hàng xuất khẩu giảm trong 6 tháng đầu năm gồm:

· Các mặt hàng hải sản giảm 6,3% về trị giá.

· Rau quả các loại giảm 76,6% về trị giá.

· Xe đạp và phụ tùng xe đạp giảm 26,75% về trị giá

· Máy vi tính và linh kiện điện tử giảm 46,7% về trị giá.

                          SỐ LIỆU NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ

	TỪ INDONEXIA VÀO VIỆT NAM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007

	
	
	
	
	

	Stt
	Tên hàng
	ĐVT
	Lượng
	Trị giá (USD)    % so cùng kỳ

	1
	Máy vi tính, sp điện tử & linh kiện
	USD
	
	62.418.106,57         177,14

	2
	Dầu mỡ động thực vật
	USD
	
	57.462.368,10         173,93

	3
	Giấy các loại
	Tấn
	79840
	56.192.693,85         143,58

	4
	Linh kiện ô tô
	Bộ
	4857
	37.289.631,25         100,10 

	5
	Sắt thép các loại
	Tấn
	35032
	29.651.209,83           137,60

	6
	Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng
	USD
	
	29.222.651,40          116,80

	7
	Kim loại thư​ờng khác
	Tấn
	3566
	24.659.486,48        -    5,38

	8
	Thức ăn gia súc & nguyên liệu
	USD
	
	22.122.228,52           340,00

	9
	Hoá chất
	USD
	
	21.854.147,35           124,57

	10
	Sợi các loại
	Tấn
	12833
	21.622.890,93           154,28

	11
	Vải các loại
	USD
	
	15.741.116,65           104,66

	12
	Linh kiện & phụ tùng xe máy
	USD
	
	13.986.776,76           139,86

	13
	Các sản phẩm hóa chất
	USD
	
	12.715.075,93          -  27,42

	14
	Chất dẻo nguyên liệu
	Tấn
	9540
	12.602.724,91           106,77

	15
	Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày
	USD
	
	11.788.520,86           117,80

	16
	Cao su
	Tấn
	6724
	11.156.038,62          -  11,20

	17
	Nguyên phụ liệu thuốc lá
	USD
	
	10.265.308,11            408,00

	18
	Gỗ & sản phẩm gỗ
	USD
	
	  8.342.485,89            110,66

	19
	Xăng dầu các loại
	Tấn
	20999
	  7.127.553,89            346,00

	20
	Thuốc trừ sâu & nguyên liệu
	USD
	
	  5.211.270,52            115,50

	21
	Bột giấy
	Tấn
	6439
	  3.836.345,00           -  49,33

	22
	Tân dư​ợc
	USD
	
	  2.836.181,72            175,00

	23
	Clinker
	Tấn
	56182
	  1.897.661,78            400,00

	24
	Bông các loại
	Tấn
	1677
	  1.722.267,24            118,62

	25
	Lúa mỳ
	Tấn
	5401
	  1.344.844,00            116,86

	26
	Kính xây dựng
	USD
	
	  1.241.575,34            240,00

	27
	Bột ngọt
	Tấn
	427
	     439.810,00            439,81

	28
	Hàng hoỏ khỏc
	USD
	 
	     120.980,95            193,78

	Tổng kim ngạch nhập khẩu
	USD
	 
	605.731.909,50


Theo số liệu chính thức của Tổng cục Hải quan Việt Nam, nhập khẩu 6 tháng từ thị trường Indo đạt 605.731.909,50 USD, tăng 40,69% so cùng kỳ năm 2006. Như vậy trong 6 tháng, Việt Nam đã xuất siêu sang  thị trường Indonesia 160.739.278,42 USD. Tăng 120 triệu USD so với mức xuất siêu của 6 tháng đầu năm 2006.

 Trị giá các  mặt hàng nhập khẩu tăng trong 6 tháng đầu năm  chủ yếu là các loại vật tư, nguyên liệu phục vụ cho sản xuất, bao gồm:

· thức ăn gia súc tăng 240%, 
· xăng dầu tăng 246%, 
· clinker tăng 300%, 
· nguyên liệu thuốc lá tăng 308%, 
· kính xây dựng tăng 140%, 
· linh kiện điện tử tăng 77,14%, 
· tân dược tăng 75%, 
· giấy các loại tăng 43,58%, 
· thiết bị phụ tùng tăng 16,8%, 
· bông các loại tăng 18,62%, 
· nguyên phụ liệu dệt may, 
· da giày tăng 17,8%, hóa chất tăng 24,57%, 
· gỗ và nguyên phụ liệu gỗ tăng 10,66%, 
· sắt thép các loại tăng 37,6%.

Một số mặt hàng trị giá nhập khẩu giảm trong 6 tháng đầu năm 2007 (so với cùng kỳ), bao gồm :

· các sản phẩm hóa chất giảm 27,42%, 
· bột giấy giảm  8,6% về lượng và giảm 49,33% về trị giá, 
· cao su giảm 3,94% về lượng và giảm 11,2% về trị giá, 
· kim loại thường khác giảm 28,6% về lượng và giảm 5,38% về trị giá.
